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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em
B. ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP
        I. Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Công dân là
A. người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định.
B. người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật quy định.
C. người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật quy định.
D. người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định.
Câu 2: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch
A. nhiều nước.			B. nước ngoài.
C. quốc tế.				D. Việt Nam.
Câu 3: Quốc tịch là 
A. căn cứ xác định công dân của một nước.		B. căn cứ xác định công dân của nhiều nước.
C. căn cứ xác định công dân của nước ngoài.		D. căn cứ để xác định công dân đóng thuế.
Câu 4: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
A. tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.
B. tất cả những người Việt dù sinh sống ở quốc gia nào.
C. tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
D. tất cả những người có quyền và nghĩa vụ do Nhà nước Việt Nam quy định.
Câu 5: Quyền nào của công dân dưới đây không thuộc nhóm quyền dân sự:
A. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
C. Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.
D. Quyền tự do đi lại và cư trú.
Câu 6: Quyền nào của công dân dưới đây không thuộc nhóm quyền văn hóa, xã hội:
A. Quyền nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật.
B. Quyền tự do kết hôn và li hôn.
C. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.
D. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.
Câu 7: Những việc mà Nhà nước bắt buộc công dân phải thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật là:
A. Quyền cơ bản của công dân.
B. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.
C. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
D. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền người khác.
Câu 8: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm thuộc nhóm quyền:
A. Chính trị.			B. Văn hóa, xã hội.
C. Dân sự.			D. Kinh tế.
Câu 9: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được thực hiện theo:
A. Luật Dân sự.			B. Luật pháp.	
C. Hiến pháp 2013.		D. Luật Dân sự và Luật Lao động.
Câu 10: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân:
A. Quyền công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân.
B. Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia.
C. Người phạm tội bị phạt tù không phải thực hiện nghĩa vụ công dân.
D. Công dân Việt Nam có quyền và phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ của công dân.
Câu 11: Quyền cơ bản của trẻ em được hiểu là những
A. lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được nhà nước bảo hộ.
B. hành động trẻ em không được phép thực hiện.
C. việc mà trẻ em bắt buộc phải làm, được quy định trong Hiến pháp.
D. lợi ích cơ bản mà mọi công dân đều được hưởng.
Câu 12: Nhóm quyền sống còn được hiểu là những quyền
A. được sống và được đáp ứng nhu cầu cơ bản để tồn tại.
B. nhằm bảo vệ trẻ em khỏi phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bóc lột, xâm hại.
C. được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện.
D. được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em.
Câu 13: Nhóm quyền bảo vệ được hiểu là những quyền
A. được sống và được đáp ứng nhu cầu cơ bản để tồn tại.
B. nhằm bảo vệ trẻ em khỏi phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bóc lột, xâm hại.
C. được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện.
D. được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em.
Câu 14: Nhóm quyền tham gia được hiểu là những quyền
A. được sống và được đáp ứng nhu cầu cơ bản để tồn tại.
B. nhằm bảo vệ trẻ em khỏi phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bóc lột, xâm hại.
C. được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện.
D. được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em.
Câu 15: Người nào dưới đây không phải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam.
B. người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
C. người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam.
D. trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam và cha không rõ là ai.
Câu 16: Trường hợp nào dưới đây là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
C. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
D. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
Câu 17: Việc làm nào dưới đây là đúng:
A. Thành lập công ty nhưng không đóng thuế theo quy định của pháp luật.
B. Luôn đòi bố mẹ chiều theo ý muốn của bản thân.
C. Tố cáo cơ quan có thẩm quyền về hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em.
D. Vứt rác, đổ rác không đúng nơi quy định.
Câu 18: Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền sống còn?
A. Quyền được khai sinh và có quốc tịch.
B. Quyền được học tập và phát triển năng khiếu.
C. Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động.
D. Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động xã hội.
Câu 19: Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền phát triển?
A. Quyền được khai sinh và có quốc tịch.
B. Quyền được học tập và phát triển năng khiếu.
C. Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động.
D. Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động xã hội.
Câu 20. Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền bảo vệ?
A. Quyền được khai sinh và có quốc tịch.
B. Quyền được học tập và phát triển năng khiếu.
C. Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động.
D. Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động xã hội.
Câu 21: Việc làm nào sau đây không đúng với quyền trẻ em?
A. Khai sinh cho trẻ em.			B. Tổ chức tiêm vacxin cho trẻ em.
C. Lợi dụng trẻ để buôn bán ma túy.	D. Trẻ em được bày tỏ ý kiến và hội họp.
Câu 22: Vào buổi sáng sớm hai vợ chồng bà A đi tập thể dục. Đi được một đoạn thì thấy tiếng trẻ khóc. Họ nghĩ đó là đứa trẻ nhà hàng xóm, nên đi tiếp, nhưng càng lại gần cái làn phía trước thì tiếng trẻ khóc to hơn, bà nhìn vào thì thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Thương đứa bé không ai chăm sóc nên hai vợ chồng bà A đã bế về nhà, làm các thủ tục nhận bé làm con nuôi hợp pháp. Trong trường hợp này, em bé là người mang quốc tịch nào?
A. Mang quốc tịch giống vợ chồng bà A.
B. Không có quốc tịch vì không biết bố mẹ đẻ là ai.
C. Có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau.
D. Để sau lớn em bé đó tự quyết định quốc tịch của mình.
Câu 23: Bố mẹ bạn A là người Mỹ đến Việt Nam làm ăn, sinh sống. Vì thế bạn A được lớn lên ở Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em bạn A là người mang quốc tịch nước nào?
A. Bạn A là người Việt gốc Mỹ.
B. Bạn A là người mang quốc tịch Mỹ.
C. Bạn A là công dân của Việt Nam.
D. Bạn A có hai quốc tịch Việt – Mỹ.
Câu 24: Lisa có bố là người Việt Nam, mẹ là người Mỹ. Lisa mang quốc tịch Mỹ của mẹ. Sinh nhật 20 tuổi, Lisa cùng bố mẹ về Việt Nam thăm ông bà nội. Những ngày này, quê nội Lisa đang nhộn nhịp chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo em, Lisa có quyền tham gia bầu cử ở quê nội không? Vì sao?
A. Lisa có quyền tham gia bầu cử ở quê nội vì ở thời điểm hiện tại Lisa đang sống ở Việt Nam.
B. Lisa không có quyền tham gia bầu cử ở quê nội vì Lisa chưa đủ 25 tuổi.
C. Lisa có quyền tham gia bầu cử ở quê nội vì bố Lisa là người Việt Nam.
D. Lisa không có quyền tham gia bầu cử ở quê nội vì bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền công dân của Việt Nam, còn Lisa mang quốc tịch Mỹ
Câu 25: Đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi: 
P là con gái của ông C và K. Do gia đình coi trọng vấn đề “con trai nối dõi tông đường”, nên ông C và bà K đối xử thiên vị giữa các con: P phải làm hết các việc nhà; thậm chí còn thường xuyên bị đánh, mắng. Trong khi em trai của P được bố mẹ cưng chiều, được bố mẹ mua cho nhiều đồ chơi, quần áo mới. Theo em, trong tình huống trên, ông C và bà K đã vi phạm nhóm quyền nào của trẻ em?
A. Quyền được sống còn.			B. Quyền được bảo vệ.
C. Quyền được phát triển.		D. Quyền được tham gia.

II. Câu hỏi tự luận về kiến thức
Câu 1: Trình bày khái niệm công dân. Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước?
Câu 2: Nêu khái niệm quyền cơ bản của công dân, nghĩa vụ cơ bản của công dân. Kể tên một số  nhóm quyền cơ bản và nghĩa vụ của công dân được quy định ở Hiến pháp năm 2013.
Câu 3: Cần thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như thế nào?
Câu 4: Theo công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1989 và Luật Trẻ em năm 2016 ghi nhận các quyền cơ bản của trẻ em. Các quyền đó chia thành mấy nhóm. Trình bày nội dung của các nhóm quyền đó.
Câu 5: Ngoài việc được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật, trẻ em cần thực hiện những bổn phận gì?
        III. Câu hỏi tình huống: 
Học sinh xem lại các dạng bài tập trong SGK và cách làm bài tập tình huống.

